
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ KHÁNH CƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤC LỤC SỐ LIỆU GIÁO VIÊN TIẾNG ANH VÀ GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY  MÔN HỌC KHÁC BẰNG TIẾNG
ANH TẠI CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

(Kèm theo Công văn số:    /UBND-VHXH ngày   /4/2026 của UBND xã Khánh Cường)

TT TÊN TRƯỜNG

Tổng số
GV dạy

môn
Tiếng

anh tại
trường

Số
lượng
GV
TA

thừa

Số
lượng
GV
TA

thiếu

Số lượng
GV TA
cần bổ
sung

Số lượng GV
giảng dạy môn

học khác có
năng lực giảng
dạy bằng TA,
theo từng môn

học

Số lượng GV
giảng dạy môn

học khác có nhu
cầu được đào
tạo bồi dưỡng

về năng lực
giảng dạy bằng
TA, theo từng

môn học

Ghi chú

I Cấp Tiểu học 5 0 0 0 0 0

1 Trường TH Phổ Khánh 3 0 0 0 0 0

2 Trường TH Phổ Cường 2 0 0 0 0 0

II Cấp THCS 6 0 1 1 0 0

3 Trường THCS Phổ Khánh 3 0 1 1 0 0 01 GV tháng
6/2026 về hưu.

4 Trường THCS Phổ Cường 3 0 0 0 0 0

Tổng cộng 11 0 1 1 0 0
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